
Ký hiệu Ký hiệu Ký hiệu

CÁCH ĐỌC KÝ HIỆU DAO PHAY HÃNG NACHI

GC biên dạng vuông 6 me cắt

GC biên dạng vuông 8 me cắt

Dung sai đạt được tra theo cấp chính xác h7

Dung sai đạt được tra theo cấp chính xác h8

Mũi TARO ren

GC biên dạng vuông 3 me cắt

GC biên dạng vuông 4 me cắt

GC biên dạng tròn 2 me cắt

GC biên dạng tròn 4 me cắt

Dao phay cầu có 2 me cắt

Dao phay cầu có 4 me cắt

Kiểu mài lưỡi cắt ngang

Kiểu mài lưỡi cắt ngang

Góc đỉnh mũi khoan

Hợp kim thép gió-co

Dung sai đạt được tra theo cấp chính xác js6

GC biên dạng vuông 2 me cắt

GC biên dạng vuông 4 me cắt,Đường dẫn dầu ở giữa 

GC biên dạng vuông 5 me cắt,Đường dẫn dầu ở giữa 

GC biên dạng vuông 6 me cắt,Đường dẫn dầu ở giữa 

Góc xoắn me cắt cơ bản

Thép hợp kim dụng cụ

GC biên dạng vuông 5 me cắt

Giải thích ký hiệu

Mũi khoan có đường dầu bôi trơn

Góc xoắn me cắt lớn

Góc xoắn me cắt nhỏ

Góc xoắn me cắt là 30°

Giải thích ký hiệu

Thép gió

Hợp kim thép gió-co

Phủ hợp kim AlCr

Phủ hợp kim TiN

Giải thích ký hiệu

Phủ hợp kim TiCN

Phủ hợp kim CrN

Cacsbit-Vonfram

Nitorit bo lập phương

Phủ hợp kim TiAlN

Phủ DLC

Phủ kim cương

Phủ hợp kim TiAlN

Phủ hợp kim TiAlN

Phủ hợp kim TiAlN

Phủ hợp kim AlCr+AlCrX

Ký hiệu dùng chung cho mũi khoan và dao phay hãng NACHI-JAPAN

DAO PHAY NGÓN

Hãng sản xuất NACHI
Giải thích một số ký hiệu

Cty cổ phần cơ khí Nhân Chính

office@cokhinhanchinh.com.vn



Từ Đến

0 3

3 12

12 >12

Cấp chính xác được tra theo miền dung sai h6

Thông số hình học

Của dụng cụ cắt

KÝ HIỆU DAO PHAY NGÓN HÃNG NACHI-JAPAN

D(mm)
DS đạt được

0 ÷ -0,015

0 ÷ -0,020

0 ÷ -0,025

Phủ HK AlCr

GCBD vuông

Góc xoắn 30°

Mã số ký hiệu


